
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 191/2/15 Phạm Hồng Thái, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

16/12/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH GIANG TOÀN LINH

3502323017

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Chi tiết: Mua bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ  của xe có 
động cơ

4530

2. Giáo dục nghề nghiệp
CHhi tiết: Dạy nghề ngắn hạn

8532

3. Trồng cây ăn quả 0121

4. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
(Doanh nghiệp không được lập xưởng sản xuất gia công trong 
khu dân cư và chỉ được phép hoạt động kinh doanh khi được 
đủ điều kiện theo quy định của luật Bảo vệ Môi trường và pháp 
luật có liên quan)

1629

5. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa

4610

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Mua bán giường, tủ, bàn ghế; Mua bán nước hoa, 
hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; Mua bán đồ điện gia 
dụng, đèn và bộ đèn điện; mua bán giường, tủ, bàn ghế, và đồ 
dùng nội thất tương tự

4649

7. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng bằng ôtô

4933

8. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Mua bán đồ uống có cồn (bia, rượu); Mua bán đồ 
uống không cồn (trà, cà phê, nước hoa quả, nước uống tinh 
khiết)

4633

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH GIANG TOÀN LINH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: GIANG TOAN LINH COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 064.6558969-0916918969
Email:

Fax:
Website:
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9. Sản xuất đồ gỗ xây dựng
(Doanh nghiệp không được lập xưởng sản xuất gia công trong 
khu dân cư và chỉ được phép hoạt động kinh doanh khi được 
đủ điều kiện theo quy định của luật Bảo vệ Môi trường và pháp 
luật có liên quan)

1622

10. Trồng cây lấy quả chứa dầu 0122

11. Trồng rừng và chăm sóc rừng 0210

12. Chăn nuôi dê, cừu 0144

13. Khai thác gỗ 0221

14. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
Chi tiết: Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng 
(formica) (Doanh nghiệp không được lập xưởng sản xuất gia 
công trong khu dân cư và chỉ được phép hoạt động kinh doanh 
khi được đủ điều kiện theo quy định của luật Bảo vệ Môi 
trường và pháp luật có liên quan)

1621

15. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: Sản xuất đồ nội thất gia dụng, văn phòng, trường học 
(Doanh nghiệp không được lập xưởng sản xuất gia công trong 
khu dân cư và chỉ được phép hoạt động kinh doanh khi được 
đủ điều kiện theo quy định của luật Bảo vệ Môi trường và pháp 
luật có liên quan)

3100

16. Bán buôn gạo 4631

17. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

18. Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông 8531

19. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh 0118

20. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị, phụ tùng máy công 
nghiệp, lâm nghiệp, hàng hải, dầu khí và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng; Mua bán máy móc thiết bị điện, vật liệu 
điện máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị dùng 
trong mạch điện

4659

21. Nuôi trồng thuỷ sản biển 0321

22. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

23. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng; Mua bán gỗ rừng trồng

4663

24. Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp 0130

25. Chăn nuôi lợn 0145

26. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông (cầu, đường, cống), 
công trình thủy lợi

4210

27. Trồng cây lâu năm khác
Chi tiết: Trồng cây công nghiệp

0129

28. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: Dọn dẹp, tạo mặt bằng xây dưng (san lấp mặt bằng)

4312
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500.000.000 VNĐ

29. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch, khách sạn, nhà nghỉ 
có kinh doanh du lịch

5510

30. Xây dựng nhà các loại 4100

31. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dạy tiếng anh, tiếng nga, tiếng nhật

8559

32. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

33. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt đồ gỗ trong xây dựng (gỗ ốp, gỗ sàn, cửa gỗ, 
nhà gỗ, khung gỗ)

4329

34. Khai thác thuỷ sản nội địa 0312

35. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp

4290

36. Chăn nuôi trâu, bò 0141

37. Bán buôn thực phẩm 4632(Chính)

38. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Bán buôn ôtô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)

4511

39. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

40. Giáo dục tiểu học 8520

41. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Trang trí nội, ngoại thất

4330

42. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ ăn uống đầy đủ

5610

43. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa ôtô và xe có động cơ

4520

44. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Tư vấn du học

8560

45. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

46. Giáo dục mầm non 8510

47. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Hoạt động dịch vụ việc làm

7810

48. Chăn nuôi gia cầm 0146

49. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
Chi tiết: Tẩm, nhuộm và sấy gỗ (Doanh nghiệp chỉ được phép 
hoạt động kinh doanh khi được đủ điều kiện theo quy định của 
luật Bảo vệ Môi trường và pháp luật có liên quan)

1610

50. Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. 
Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy 
định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 225116856

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 29A Thái Nguyên, Phường Phước Tân, Thành phố 
Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 191/2/15 Phạm Hồng Thái, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

BÙI HỮU GIANG Nam
16/12/1979 Kinh Việt Nam

12/06/2010 Công an tỉnh Khánh Hòa

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       225116856
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 29A Thái Nguyên, Phường Phước Tân, Thành phố 
Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 191/2/15 Phạm Hồng Thái, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   BÙI HỮU GIANG Nam

16/12/1979 Kinh Việt Nam

12/06/2010 Công an tỉnh Khánh Hòa

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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